Dưới đây là danh sách sinh viên được nhận học bổng năm học 2015 – 2016.
1. Danh sách nhận học bổng học kỳ 1
	TT
	Họ và tên
	Trường/ Phân hiệu
	Kết quả học tập
	Xếp loại RL
	Xếp loại HB

	
	
	
	TBC
	Xếp loại
	
	

	1. 
	Trần Thị Lành
	Phân hiệu ĐHH
	9.2
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc

	2. 
	Ngô Thiên Hoàng Nhật
	Phân hiệu ĐHH
	8.5
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	3. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Phân hiệu ĐHH
	8.8
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	4. 
	Tôn Thất Anh Khoa
	Phân hiệu ĐHH
	8.6
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	5. 
	Nguyễn Thị Trà
	Phân hiệu ĐHH
	8.6
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	6. 
	Phạm Thị Thương Thương
	Phân hiệu ĐHH
	8.3
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	7. 
	Văn Thị Hồng Duyên
	Phân hiệu ĐHH
	8.0
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	8. 
	Lê Viết Cầu
	Phân hiệu ĐHH
	8.1
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	9. 
	Đặng Văn Ngà
	Phân hiệu ĐHH
	8.4
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	10. 
	Đặng Minh Tâm
	Phân hiệu ĐHH
	7.8
	Khá
	Tốt
	Khá

	11. 
	Phan Đình Trọng
	Phân hiệu ĐHH
	7.7
	Khá
	Xuất sắc
	Khá

	12. 
	Nguyễn Quang Nhân
	Phân hiệu ĐHH
	7.6
	Khá
	Xuất sắc
	Khá

	13. 
	Đoàn Thị Ái Liên
	ĐH Kinh tế
	9,65
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc

	14. 
	Cao Thị Phương
	ĐH Kinh tế
	9,43
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc

	15. 
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	ĐH Kinh tế
	8,78
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	16. 
	Nguyễn Thị Quỳnh
	ĐH Kinh tế
	8,73
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	17. 
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	ĐH Kinh tế
	7,21
	Khá
	Tốt
	Khá

	18. 
	Lê Thị Hiệp
	ĐH Kinh tế
	7,05
	Khá
	Tốt
	Khá

	19. 
	Nguyễn Thị Lê
	ĐH Kinh tế
	7,05
	Khá
	Tốt
	Khá

	20. 
	Hoàng Mạnh Đức
	ĐH Kinh tế
	7,04
	Khá
	Tốt
	Khá

	21. 
	Võ Hồng Bảo Ngọc
	ĐH Nghệ thuật
	8,52
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	22. 
	Lê Thị Kim Anh
	ĐH Nghệ thuật
	8,04
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	23. 
	Lê Hồng Phong
	ĐH Nghệ thuật
	8,13
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	24. 
	Nguyễn Thị Kim Trúc
	Khoa Du Lịch
	9,06
	XS
	Xuất sắc
	Xuất sắc

	25. 
	Nguyễn Thị Dung
	Khoa Du Lịch
	8,92
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	26. 
	Dương Thị Lê Na
	Khoa Du Lịch
	8,34
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	27. 
	Trần Thị Ái Phi
	Khoa Du Lịch
	8,22
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi


2. Danh sách nhận học bổng học kỳ 2
	TT
	Họ và tên
	Trường/Phân hiệu
	Kết quả học tập
	Xếp loại RL
	Xếp loại HB

	
	
	
	TBC
	Xếp loại
	
	

	1. 
	Lê Thanh
	Tòng
	Phân hiệu ĐHH
	8,36
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	2. 
	Trần Thị Thuý
	Huyền
	Phân hiệu ĐHH
	9,0
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc

	3. 
	Nguyễn Thị Thu
	Hà
	Phân hiệu ĐHH
	8,9
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	4. 
	Nguyễn Thị
	Trà
	Phân hiệu ĐHH
	8,6
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	5. 
	Phạm Thị Thương
	Thương
	Phân hiệu ĐHH
	8,7
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	6. 
	Hoàng Thị
	Quyên
	Phân hiệu ĐHH
	8,6
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	7. 
	Trần Thị
	Lành
	Phân hiệu ĐHH
	9,1
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc

	8. 
	Hoàng Long
	Khanh
	Phân hiệu ĐHH
	9,2
	Xuất sắc
	Tốt
	Giỏi

	9. 
	Nguyễn
	Hùng
	Phân hiệu ĐHH
	8,2
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	10. 
	Trần Đình
	Nhật
	Phân hiệu ĐHH
	8,1
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	11. 
	Mai Văn
	Hạnh
	Phân hiệu ĐHH
	8,2
	Giỏi
	Giỏi
	Giỏi

	12. 
	Võ Công
	Gia
	Phân hiệu ĐHH
	7,9
	Khá
	Tốt
	Khá

	13. 
	Võ Tấn
	Phát
	Phân hiệu ĐHH
	7,9
	Khá
	Tốt
	Khá

	14. 
	Nguyễn Quang
	Nhân
	Phân hiệu ĐHH
	8.5
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	15. 
	Trần Văn
	Hoàng
	Phân hiệu ĐHH
	8.7
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	16. 
	Đặng Văn
	Ngà
	Phân hiệu ĐHH
	9.0
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc

	17. 
	Phan Thị Thanh
	Liễu
	ĐH Kinh tế
	7,34
	Khá
	Xuất sắc
	Khá

	18. 
	Hồ Thị Thiên 
	Thanh
	ĐH Kinh tế
	7,86
	Khá
	Tốt
	Khá

	19. 
	Phùng Thị Thanh 
	Thúy
	ĐH Kinh tế
	7,47
	Khá
	Tốt
	Khá

	20. 
	Hồ Thị Thiên
	Thanh
	ĐH Kinh tế
	7,86
	Khá
	Tốt
	Khá

	21. 
	Phùng Thị Thanh
	Thúy
	ĐH Kinh tế
	7,47
	Khá
	Tốt
	Khá

	22. 
	Đoàn Thị Ái
	Liên
	ĐH Kinh tế
	9.8
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc

	23. 
	Nguyễn Thị Lan
	Nhi
	ĐH Kinh tế
	8.78
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	24. 
	Nguyễn Thị Thùy
	Dung
	ĐH Kinh tế
	8.68
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	25. 
	Trần Huỳnh
	Thi
	ĐH Kinh tế
	8.45
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	26. 
	Tống Thị Mỹ
	Linh
	ĐH Kinh tế
	8.31
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	27. 
	Đặng Thị Thùy
	Dung
	ĐH Kinh tế
	8.15
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	28. 
	Dương Phước 
	Thịnh
	ĐH Nghệ thuật
	8.90
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	29. 
	Lê Thị Kim
	Anh
	ĐH Nghệ thuật
	8.41
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	30. 
	Lê Anh
	Phong
	ĐH Nghệ thuật
	8.08
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	31. 
	Trần Thị
	Nhung
	Khoa Du lịch
	8.71
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	32. 
	Vũ Thị Ngọc
	Diệp
	Khoa Du lịch
	8.52
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	33. 
	Nguyễn Thị
	Trang
	Khoa Du lịch
	8.07
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	34. 
	Nguyễn Thị
	Lài
	Khoa Du lịch
	7.99
	Khá
	Tốt
	Khá

	35. 
	Nguyễn Thuỳ Ngọc
	Trâm
	Khoa Du lịch
	7.95
	Khá
	Tốt
	Khá

	36. 
	Võ Thị
	Huyền
	Khoa Du lịch
	8,09
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi


    Người viết
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